
TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
6A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5)
MT

Long
TN,HNghiệp

Hằng TN,HNghiệp
Hằng

---
GDCD
Hưng

Cnghệ
Trang

Tiết 2
(14h10-14h55) VănB2

Nhung

KHTN2
Sương ---

ToánB2
Oanh

AnhB2
ToànTiết 3

(15h20-16h5)
Tin

Ngọc
KNS

Trang ---

Tiết 4
(16h10-16h55) --- ---

KHỐI 6
Lđộng --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
6A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5) ToánB2
Oanh

Tin
Ngọc

KHTN2
Sương ---

MT
Long

GDCD
Hưng

Tiết 2
(14h10-14h55) VănB2

Nhung
AnhB2
Toàn

---
TN,HNghiệp

Trang

KNS
Trang

Tiết 3
(15h20-16h5)

Cnghệ
Trang ---

TN,HNghiệp
Trang

Tiết 4
(16h10-16h55) --- ---

KHỐI 6
Lđộng --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
6A3

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5
)

VănB2
Nhung

TN,HNghiệp
Nhung

Cnghệ
Trang

--- KNS
Trang

TN,HNghiệp
NhungTiết 2

(14h10-14h5
5) AnhB2

Toàn

Tin
Ngọc

ToánB2
Oanh

--- KHTN2
Sương

Tiết 3
(15h20-16h5

)

MT
Long

--- GDCD
Hưng

VănB2
Nhung

Tiết 4
(16h10-16h5

5)
--- --- KHỐI 6

Lđộng
--- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
7A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5)
GDĐPhương

Hưng
TD

Trường
TD

Trường ---
Nhạc
N.Hà

TN,HNghiệp
Thắm

Tiết 2
(14h10-14h55) TN,HNghiệp

Thắm
VănB2
P.Hà

KNS
Trang ---

ToánB2
Huyên

AnhB2
ThắmTiết 3

(15h20-16h5)
KHTN2
Dương ---

Tiết 4
(16h10-16h55)

KHỐI 7
Lđộng --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
7A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5)
TD

Trường
KNS

Trang
KHTN2
Dương ---

AnhB2
Thắm

VănB2
P.HàTiết 2

(14h10-14h55) TN,HNghiệp
Huyên

TD
Trường ToánB2

Huyên

---

Tiết 3
(15h20-16h5)

GDĐPhương
Hưng ---

Nhạc
N.Hà

TN,HNghiệp
Huyên

Tiết 4
(16h10-16h55)

KHỐI 7
Lđộng --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
8A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5)
AnhB2
Toàn

Sinh
Sương

ToánB2
Oanh ---

Sinh
Sương

MT
Long

Tiết 2
(14h10-14h55)

GDCD
Hưng

VănB2
Trang

Nhạc
N.Hà ---

AnhB2
Toàn

ToánB2
Oanh

Tiết 3
(15h20-16h5)

KNS
Hưng

KHỐI 8
SHĐội
Trường

---
KHỐI 8
Ngoại
khóa

KHỐI 8
Lđộng

Tiết 4
(16h10-16h55) --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
8A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5) VănB2
Trang

MT
Long

AnhB2
Toàn ---

AnhB2
Toàn

ToánB2
Oanh

Tiết 2
(14h10-14h55)

KNS
Hưng

Sinh
Sương ---

Nhạc
N.Hà

GDCD
Hưng

Tiết 3
(15h20-16h5)

ToánB2
Oanh

Sinh
Sương

KHỐI 8
SHĐội
Trường

--- KHỐI 8
Ngoại khóa

KHỐI 8
Lđộng

Tiết 4
(16h10-16h55) --- --- --- --- --- ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
9A1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5)
AnhB2
Thắm

KNS
Hưng Tin

Ngọc

---
ToánB2
Huyên ToánB2

HuyênTiết 2
(14h10-14h55) TD

Trường
AnhB2
Thắm

---
VănB2
P.HàTiết 3

(15h20-16h5)
Nhạc
N.Hà ---

VănB2
P.Hà

Tiết 4
(16h10-16h55)

KHỐI 9
HS Giỏi ---

KHỐI 9
HS Giỏi ---

KHỐI 9
Lđộng ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30



TRƯỜNG THCS AN LẬP (Buổi Chiều) 
9A2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1

(13h20-14h5)
ToánB2
Huyên

VănB2
P.Hà

Nhạc
N.Hà ---

Tin
Ngọc

TD
TrườngTiết 2

(14h10-14h55) VănB2
P.Hà

ToánB2
Huyên

AnhB2
Thắm

---

Tiết 3
(15h20-16h5) ---

AnhB2
Thắm

KNS
Hưng

Tiết 4
(16h10-16h55)

KHỐI 9
HS Giỏi ---

KHỐI 9
HS Giỏi ---

KHỐI 9
Lđộng ---

TKB tạo ra với FET phiên bản 5.49.1 vào lúc 31/08/2022 15:30


